CÔNG KHAI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 TUÔI A1 THÁNG 9
CHỦ ĐỀ: MẦM NON
Người thực hiện :Nguyễn Thị Hương + Phạm Thị Thuỳ
Ngày thực hiện : 06/09- 28/09/2024

Kế hoạch tuần :Nhánh 1 : Chiếc cầu trượt . Ngày thực hiện :06/09-11/09/2024
	STT
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

1.Hoạt động học 
	
	
	
	Ngày 5/9
	Ngày 6/9
	Ngày 7/9
	

	
	
	
	 
	Khai giảng
	PTNT
Tìm hiểu về lớp mẫu giáo của bé
	PTNN
DTĐT: Chiếc cầu trượt
	

	
	Ngày 9/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	

	
	PTTC
VĐCB: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi  khuỵu gối.	
	PTNT
Khám phá cầu trượt

	PTNN
KCTN: Chú ý khi chơi cầu trượt
	PTTM
Vẽ cầu trượt
	PTNN
Trò chơi với số 5
	PTTM
VĐMM: Bé vui đến trường
HN: Vui đến trường
	

	2 .Hoạt động ngoài tời 
	
	
	
	Ngày 5/9
	Ngày 6/9
	Ngày 7/9
	

	
	
	
	
	Khai giảng
	* QS: nhà bóng
* TC: Mèo đuổi chuột.
* Chơi tự do, KV5: Chơi với cây con, cát, nước.
	* QS lớp 5t2 chơi cầu trượt
* TC: Đứng  bằng 1 chân
* Chơi tự do KV6: Thí nghiệm các HTTN
	

	
	Ngày 9/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	

	
	* QS: cầu trượt
* TC: Xi ba khoai
* Chơi tự do, KV1: Nhạc cụ, trang phục biểu diễn, tranh cát.
	* QS: xích đu
* TC: Rồng rắn lên mây
* Chơi tự do, KV2: Nghề truyền thống, nghề dịch vụ, steam 
	* QS: cách trượt cầu trượt an toàn
* TC: tập đội hình.
* Chơi tự do: KV3: PTVĐ và giao thông  và trò chơi dân gian, TCVĐ
	* QS: bập bênh
* TC: Lộn cầu vòng
* Chơi tự do, KV4: Chợ quê, kỹ năng chữa cháy
	* QS: Đu quay
* TC: Kéo co
*Chơi tự do, KV5: Chơi với cây con, cát, nước. 
	* QS: Bồn hoa sam lớp NT3
 * TC: Bịt mắt bắt dê.
*Chơi tự do, KV6: Thí nghiệm các HTTN
	

	3.Hoạt động chiều 
	
	
	
	Ngày 5/9
	Ngày 6/9
	Ngày 7/9
	

	
	
	
	
	Khai giảng
	VĐTN: Bé vui đến trường
	KCTN: Cầu trượt thật dài 
	

	
	Ngày 9/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	

	
	Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách.

	Trẻ chơi trò chơi toán, chữ cái ở phòng tin học

	Làm quen cái trống, sắc xô..
	Bé làm gì khi bị đau, chảy máu, sốt
	- LQBH: Cùng nhau chơi cầu trượt thật là vui

	Trò chuyện về một số kĩ năng phòng tránh khi chơi đồ chơi ngoài trời 
	







Kế hoạch tuần :Nhánh 2 : Làm đèn lồng . Thời gian thực hiện :16/09-21/09/2024
	STT
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

1.Hoạt động học 
	Ngày 16/9
	Ngày 17/9
	Ngày 18/9
	Ngày 19/9
	Ngày 20/9
	Ngày 21/9
	

	
	PTNN
DTĐT: Lồng đèn
	PTNT
Khám phá chiếc
đèn lồng(5E)
	PTTC
VĐCB: Đi trên ván kê dốc (dài 2, kê cao 0,3m. 5m, rộng 0,3m) một đầu
	PTTM
Làm đèn lồng
(EDP)
	PTNN
Làm quen nhóm chữ o, ô, ơ


	PTNT
Gộp/tách 5 đối tượng thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau
(5E)
	

	2.Hoạt động ngoài trời  
	* QS một số loại đèn lồng và chụp ảnh lại
* TC: Lộn cầu vòng
* Chơi tự do, KV1
	* QS đèn lồng điện tử
* TC: Chi chi chành chành
* Chơi tự do, KV2

	* TN khảo sát chất liệu làm khung đèn
*TC: Ném bóng vào rổ
* Chơi tự do, KV3
	* QS đèn ông sao
* TC: Rồng rắn lên mây.
* Chơi tự do, KV4
	* QS Đầu kỳ lân
* TC: Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do, KV5
	* QS hoạt động ngày trung thu
* TC: Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do, KV6
	

	3 .Hoạt động chiều   
	Tìm hiểu về ngày tết trung thu
	Xem video hướng dẫn làm đèn lồng
	Vẽ thiết kế đèn lồng
	KCTN: Sự tích chú cuội cung trăng
	Hát Rước đèn dưới trăng
Trưng bày sản phẩm làm đèn lồng, chia sẻ, nhận xét, đánh giá
	Trò chuyện về Đêm rằm trung thu; Trò chuyện về nguồn gốc và ý nghĩa ngày trung thu
	






Kế hoạch tuần :Nhánh 3 : An toàn khi sử dụng dồ chơi 
[bookmark: _GoBack]Thời gian thực hiện :23/09-28/09/2024 .Người thực hiện : Nguyễn Thị Hương 
	STT
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

1.Hoạt động học 
	Ngày 23/9
	Ngày 24/9
	Ngày 25/9
	Ngày 26/9
	Ngày 27/9
	Ngày 28/9
	

	
	PTTC
VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	PTTCKNXH
Dạy trẻ kỹ năng an toàn khi dùng vật sắc nhọn.
	PTNN
Trò chơi chữ
cái o, ô, ơ
	PTNT
So sánh 3 nhóm đối tượng có kích thước khác nhau và sử dụng các 
	PTTM
DH: Đồ chơi của em
NH: Chúng mình cùng nhau

	PTNN
DTĐT: An toàn cho bé

	

	2.Hoạt động ngoài trời  
	* QS khu vực chơi có hột hạt và trò chuyện
* TC: Bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do, KV1
	* QS cái kéo
* TC: Rước đèn
* Chơi tự do, KV2

	* QS súng nến
* TC:  Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do, KV3
	* QS bình chữa cháy 
* TC: Thi ai nhanh
* Chơi tự do, KV4
	* QS gậy gõ sạp
* TC: Lộn cầu vòng
* Chơi tự do, KV5
	* QS và trò chuyện khi chơi đu quay
* TC: Mèo đuổi chuột
* Chơi tự do, KV6
	

	3 .Hoạt động chiều   
	Nhảy dân vũ “Rửa tay”
	Trò chuyện về cách nhận biết và phòng tránh những đồ vật nguy hiểm
	Kể truyện sáng tạo về an toàn khi chơi đồ chơi
	Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi sử dùng đồ dùng đồ chơi an toàn và không an toàn
	Trò chuyện an toàn khi sử dụng đồ chơi
	Dạy trẻ một số kỹ năng khi sử dụng đồ chơi 
	




